TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
         KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC PHẦN VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG 1 NĂM HỌC 2016-2017 
(THI TỰ LUẬN 90 PHÚT ; 2điểm/câu x 5câu = 10 điểm – KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU)

Câu 1: Động học chất điểm

Vị trí của một chất điểm chuyển động cho bởi hệ phương trình: 
(tọa độ tính bằng đơn vị mét, thời gian tính bằng giây)
Hãy:
a. Xác định tọa độ chất điểm tại thời điểm t = 2 s.
b. Xác định tốc độ chất điểm tại thời điểm t = 2 s.
c. Xác định gia tốc chất điểm tại thời điểm t = 2 s.
d. Viết phương trình quỹ đạo.
e. Vẽ dạng quỹ đạo chuyển động.
Giải

a/ Tọa độ chất điểm tại thời điểm t = 2 s :  
b/ Tốc độ chất điểm tại thời điểm t = 2 s: 
								 128,06 m/s
c/ Gia tốc chất điểm tại thời điểm t = 2 s: 
 64 m/s2
d/ Phương trình quỹ đạo:    từ  x = 4t   t = x/4
						thay vào  y = -32t2+1 = -32(x/4)2 + 1																được pt:    y = -2x2 + 1
[image: ]e/ Dạng quỹ đạo: 





Câu 2: Động lực học chất điểm  
Một chất điểm nặng 20 kg chịu tác dụng bởi một lực F  biến đổi theo thời gian: F = 30 t2   (lực tính bằng đơn vị Newton, thời gian tính bằng giây) thì tốc độ tăng từ 20 m/s đến bao nhiêu trong khoảng thời gian 2 s trên đường thẳng? 
Giải

Định lí động lượng: 

 +  = 
Cách 2: Định luật 2 Newton:  
		
		
		


Câu 3: Động lực học vật rắn           	
	Một ròng rọc nặng 500 g bán kính 10 cm khi được kéo bằng một dây quấn quanh với một lực không đổi F = 50 N. Hỏi tốc độ góc của ròng rọc sau 1 s kể từ khi đứng yên.
Giải
	Moment quán tính của ròng rọc (loại dĩa đặc):  I = ½ mR2 = ½ 0,5. 0,12 = 2,5.10-3 kg.m2
	Moment lực:  [image: ]= F.d = F.R = 50.0,1 = 5 N.m   
(Lực kéo bằng dây quấn tiếp tuyến ròng rọc nên vuông góc bán kính)
	Gia tốc góc:  = [image: ] / I = 5/2,5.10-3 = 2 000 rad/s2 
	Vận tốc góc:  = t + o = 2000.1 + 0 = 2 000 rad/s
Câu 4: Tĩnh học chất lưu            
	Tính áp suất tại vị trí dưới mặt nước biển 10 m. Biết rằng khối lượng riêng nước biển là 1 010 kg/m3, gia tốc trọng trường g = 10 m/s2
Giải
	Áp suất trên bề mặt nước biển là p1 = 1 atm = 101 325 Pa.
	Chọn vị trí mặt biển là gốc tọa độ: z1 = 0    Vị trí dưới mặt nước biển 10 m có tọa độ: z2 = - 10 m.
	Công thức tính tĩnh học chất lưu: p1 + gz1 = p2 + gz2 
	 Áp suất tại vị trí dưới mặt nước biển 10 m:  p2 =  p1 + g(z1 - z2) = 101325 + 1010.10[0- (-10)] = 202325 Pa.
	
Câu 5: Hiệu suất động cơ nhiệt		
	Một động cơ nhiệt được thiết kế sử dụng hai nguồn nhiệt 20oC và 100oC làm nguồn lạnh và nguồn nóng. Hãy tính hiệu suất tối đa mà động cơ có thể đạt được.
Giải
Theo định lí Carnot thì hiệu suất động cơ luôn nhỏ hơn hoặc bằng hiệu suất động cơ thuận nghịch (sử dụng chu trình Carnot):  ≤ Carnot 
Do đó hiệu suất cực đại mà ta có thể thiết kế sẽ đúng bằng hiệu suất động cơ Carnot:
max = Carnot =  =   0,2145 = 21,45 %
Câu 6: Nguyên lí chồng chất điện trường			 
Cho tam giác ABC vuông góc tại B, AB = 4 cm, BC = 3 cm. Đặt điện tích điểm q1 = - 4,8 µC tại A và điện tích điểm q2 = + 6,4 µC tại C. Hai điện tích điểm này ngập trong nước nguyên chất có hằng số điện môi bằng 81. 
a/ Tính cường độ điện trường E1 tại B gây bởi q1? Cường độ điện trường E2 tại B gây bởi q2? 
b/ Xác định vectơ điện trường tổng hợp tại B gây bởi hai điện tích điểm nói trên?
[image: ]Giải
a/ Cường độ điện trường E1 tại B gây bởi q1:

                                     (V/m)
    Cường độ điện trường E2 tại B gây bởi q2: 

                                     (V/m)

b/ Áp dụng nguyên lí chồng chất điện trường , ta có vectơ điện tổng hợp  như hình vẽ:

Sử dụng hệ thức Pitago ta tính được:   (V/m)
[image: ]Câu 7: Định luật Kiarơkhốp cho dòng điện không đổi 
Cho mạch điện như hình bên, với  [image: ]2  = 3 V; [image: ]3  = 6 V; R2 = 2 ; R1 = R3 = 3 .
a/ Tính cường độ dòng điện và xác định chiều dòng điện thực tế trong từng nhánh.
b/ Tính hiệu điện thế UAB.
Giải
[image: ]a/ Giả sử tất cả chiều dòng điện hướng vào nút A.
ĐL K 1 nút A:	   	 I1 + I2 + I3  = 0		    I1 +   I2   + I3  = 0	        I1 = 1/7 A
ĐL K 2b vòng trái:     I1R1 – I2R2 + [image: ]2  = 0            3I1 –  2I2          = – 3        I2 = 12/7 A
ĐL K 2b vòng phải:  – I3R3 – [image: ]3 – [image: ]2 + I2R2 = 0                 2I2 – 3I3  = 6+3	        I3 = -13/7 A
Vậy chiều dòng I1 và I2 thực tế đúng như chiều giả sử, chiều dòng I3 thực tế ngược giả sử.
b/ UAB = – I2R2 + [image: ]2  = - 12/7.2 + 3 = - 3/7  - 0,43 V




Câu 8: Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng (thực hiện trong chất lỏng trong suốt chiết suất n)
[image: ]         
· 

Quang loä:            vaø     
· 
Hieäu quang loä:  
· Vò trí caùc vaân saùng (cho hieäu quang loä baèng soá nguyeân böôùc soùng):  


· 
Khoảng vân:         
      L1, L2 : Quang lộ ánh sáng truyền từ khe sáng O1 , O2 đến điểm M bất kì nằm trong vùng giao thoa, đơn vị chiều dài;   
     r1, r2: Khoảng cách hình học từ khe sáng O1, O2 đến điểm M bất kì nằm trong vùng giao thoa, đơn vị chiều dài;
     l:  Khoảng cách giữa hai khe sáng, đơn vị chiều dài;                   
     ys: Vị trí vân sáng, đơn vị chiều dài;                   
     D: Khoảng cách giữa MP chứa hai khe sáng đến màn hứng vân giao thoa, đơn vị chiều dài;
      i: Khoảng vân, đơn vị chiều dài;    
      n : Chiết suất, không đơn vị.   

   :Bước sóng ánh sáng đơn sắc, đơn vị chiều dài;
   BÀI TẬP  
   Trong thí nghieäm giao thoa Yaâng. AÙnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng 600 nm. Khoaûng caùch giöõa hai khe saùng  laø 0,3 mm. Khoaûng caùch töø maët phaêûng chöùa hai khe ñeán maøn aûnh laø 1 m chứa đầy chất lỏng trong suốt chiết suất 4/3. 
   a/ Tính khoảng vân ra mm?
   b/ Xác định vị trí caùc vaân saùng baäc hai?
Giải


  Đổi đơn vị   	 			

    a/ Khoảng vân              


[bookmark: _GoBack]    b/ Vị trí các vân sáng bậc hai                         
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